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MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 209  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206758095 Nguyễn Thị Thúy An KOR 417 SA K29NHB

2 29206757727 Cai Vũ Phương Anh KOR 417 SA K29NHB

3 29206765815 Huỳnh Ngọc Anh KOR 417 SA K29NHB

4 30206521701 Đoàn Lê Thuỳ Dung KOR 417 SA K30NHB

5 29206755127 Trần Nguyên Hằng KOR 417 SA K29NHB

6 27207153936 Nguyễn Thị Thu Hiền KOR 417 SA K28NHB

7 29204661626 Bùi Thúy Hiền KOR 417 SA K29NHB

8 29206740123 Bùi Thị Thu Hiền KOR 417 SA K29NHB

9 29206734873 Nguyễn Thị Mỹ Hiếu KOR 417 SA K29NHB

10 29206754908 Lữ Thị Diệu Hoa KOR 417 SA K29NHB

11 29206757695 Lê Thị Xuân Hương KOR 417 SA K29NHB

12 29206765406 Trần Lệ Hương KOR 417 SA K30NHB

13 29206765093 Phạm Thị Thuỳ Linh KOR 417 SA K29NHB

14 29204662056 Đoàn Thị Mỹ Ly KOR 417 SA K29NHB

15 29206737550 Hoàng Thị Mỹ Ly KOR 417 SA K29NHB

16 29206761694 Nguyễn Minh Lý KOR 417 SA K29NHB

17 28204644799 Nguyễn Quý Minh KOR 417 SA K28NHB

18 29206760077 Trần Kiều My KOR 417 SA K29NHB

19 30206238138 Võ Thị Kim Ngân KOR 417 SA K30NHB

20 29206757767 Nguyễn Lê Yến Ngọc KOR 417 SA K29NHB
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026
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2/11

MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206765824 Nguyễn Trần Bảo Ngọc KOR 417 SA K29NHB

2 29206765432 Nguyễn Thị Châu Nhi KOR 417 SA K29NHB

3 29206762033 Ngô Thị Hồng Nhung KOR 417 SA K29NHB

4 29202853941 Trần Thị Thu Sương KOR 417 SA K29NHD

5 29206730033 Đoàn Thị Thu Sương KOR 417 SA K29NHB

6 29208149941 Đinh Thị Thảo Sương KOR 417 SA K29NHB

7 29206745885 Trịnh Thị Thanh Tâm KOR 417 SA K29NHD

8 29206760378 Nguyễn Thị Mai Thi KOR 417 SA K29NHB

9 29206758094 Nguyễn Thị Bích Thu KOR 417 SA K29NHB

10 29206760236 Nguyễn Thị Minh Thư KOR 417 SA K29NHB

11 29206756218 Nguyễn Phương Trâm KOR 417 SA K29NHB NỢ HP

12 29204659670 Ngô Thị Thùy Trang KOR 417 SA K29NHB

13 29208163431 Trần Thị Huyền Trang KOR 417 SA K29NHB

14 29206765469 Hà Ngọc Trinh KOR 417 SA K29NHD

15 27203828186 Phan Nguyễn Tường Vi KOR 417 SA K28NHB

16 29206737144 Hồ Hứa Nhã Vi KOR 417 SA K29NHB

17 29208262096 Lê Thị Như Ý KOR 417 SA K29NHB

18 29216724865 Võ Lê Như Ý KOR 417 SA K29NHB

19 29206752340 Võ Thị Tuyết Yên KOR 417 SA K29NHB

20 29206751237 Nguyễn Ngọc Nguyệt Anh KOR 417 SC K29NHB
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MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 214  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206728230 Trần Lê Ngọc Ánh KOR 417 SC K30NHT

2 27203641460 Nguyễn Linh Chi KOR 417 SC K27NHB NỢ HP

3 29208222768 Hồ Thị Hà Diễm KOR 417 SC K29NHB

4 29206757769 Nguyễn Kỳ Duyên KOR 417 SC K29NHB

5 29206700044 Trần Thị Hà Giang KOR 417 SC K29NHB

6 29216759671 Nguyễn Trần Bảo Khanh KOR 417 SC K29NHB

7 30206740554 Ngô Thị Kim Lanh KOR 417 SC K30NHT

8 29206754533 Nguyễn Khánh Ly KOR 417 SC K29NHB

9 29208127417 Vũ Thị Vân Ly KOR 417 SC K29NHB

10 29206730763 Hồ Trà My KOR 417 SC K29NHB

11 29208164912 Trần Thị My My KOR 417 SC K29NHB

12 30206733008 Lương Hoạ My KOR 417 SC K30NHB

13 29206757682 Hà Nguyễn Ny Na KOR 417 SC K29NHB

14 30206728054 Nguyễn Thị Ngọc Na KOR 417 SC K30NHB

15 28206752413 Lê Thị Thảo Nguyên KOR 417 SC K28NHB

16 30206752580 Nguyễn Thị Thanh Nhàn KOR 417 SC K30NHT

17 29206757684 Phan Yến Nhi KOR 417 SC K29NHB

18 30206726643 Lý Thị Hồng Nhi KOR 417 SC K30NHB

19 30206763528 Phạm Uyên Nhi KOR 417 SC K30NHB

20 29206723476 Phạm Trương Quỳnh Như KOR 417 SC K29NHB
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MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 216  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206729994 Lê Thị Ngọc Nữ KOR 417 SC K29NHB

2 29206756217 Trần Thị Kiều Oanh KOR 417 SC K29NHB

3 30206750449 Nguyễn Phương Thảo KOR 417 SC K30NHT

4 26207227831 Nguyễn Thị Anh Thư KOR 417 SC K28NHB

5 30206728317 Đặng Trúc Thư KOR 417 SC K30NHB

6 29206740085 Nguyễn Thanh Thương KOR 417 SC K29NHB

7 29206757683 Lê Hồ Anh Thy KOR 417 SC K29NHB

8 29206764859 Phùng Thị Quỳnh Tiên KOR 417 SC K29NHB

9 29206737801 Hoàng Thị Tình KOR 417 SC K29NHD

10 29206739103 Phan Linh Trang KOR 417 SC K29NHB

11 29206757900 Trần Khánh Uyên KOR 417 SC K29NHD

12 29206765754 Phạm Nguyễn Phương Uyên KOR 417 SC K29NHD

13 30206755010 Đoàn Thị Phương Uyên KOR 417 SC K30NHB

14 28206752620 Nguyễn Ngọc Tường Vy KOR 417 SC K28NHB

15 29206755508 Dương Thảo Vy KOR 417 SC K29NHB

16 29206756809 Hồ Thị Tường Vy KOR 417 SC K29NHB

17 29208053830 Lê Thị Lan Vy KOR 417 SC K29NHB

18 29204634599 Nguyễn Thị Hồng Yến KOR 417 SC K29NHB

19 29206720699 Nguyễn Minh Anh KOR 417 SE K29NHT

20 29206732080 Đặng Thị Huyền Anh KOR 417 SE K29NHB

21 29206750940 Nguyễn Thị Minh Ánh KOR 417 SE K29NHB

22 29206754241 Trần Thị Thu Cúc KOR 417 SE K29NHB

23 29206758892 Trần Thị Bích Diễm KOR 417 SE K29NHB
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MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 302  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206743794 Nguyễn Lê Ánh Hà KOR 417 SE K29NHT

2 30206759199 Phạm Thị Hằng KOR 417 SE K30NHB

3 29206758325 Lê Thu Hảo KOR 417 SE K29NHB

4 28206702069 Mai Thu Hiền KOR 417 SE K28NHB

5 29206758780 Đinh Thị Hồng KOR 417 SE K29HP-NHQ

6 29206720448 Đinh Thị Diệu Huyền KOR 417 SE K29HP-NHQ

7 28206704416 Dương Thị Mỹ Kiều KOR 417 SE K28NHB

8 29206747906 Đỗ Thị Hương Kiều KOR 417 SE K29NHB

9 29206757647 Võ Thị Thanh Lam KOR 417 SE K29NHB

10 29206721895 Trần Thị Khánh Linh KOR 417 SE K29NHB

11 29206757154 Phùng Thị Thảo Linh KOR 417 SE K29NHB

12 29206750268 Nguyễn Thị Thanh Loan KOR 417 SE K29HP-NHQ

13 29206755129 Trương Thị Xuân Mai KOR 417 SE K29NHB

14 28206700862 Phan Thị Hà Mi KOR 417 SE K28NHB

15 29208140169 Dương Thị Uyển My KOR 417 SE K29NHB

16 28206550775 Võ Thị Ly Na KOR 417 SE K28NHB

17 29206759010 Trần Thanh Ngọc KOR 417 SE K29NHB

18 29206732055 Nguyễn Thị Tuyết Nhi KOR 417 SE K29NHT

19 29204333528 Trần Thị Hoàng Ni KOR 417 SE K29NHT

20 29206764144 Lê Ngọc Phụng KOR 417 SE K29NHT
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MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 305/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28207305778 Lâm Thế Phương KOR 417 SE K29HP-NHQ

2 28206750962 Lê Thị Lệ Quyên KOR 417 SE K28NHB

3 29206748387 Đoàn Thị Tú Quyên KOR 417 SE K29NHB

4 30206540354 Trần Thị Như Quỳnh KOR 417 SE K30NHB

5 29206530050 Lê Hoàng Sa KOR 417 SE K29HP-NHQ

6 29206723864 Trần Lệ Sang KOR 417 SE K29NHB

7 29206759345 Trần Thị Thu Sương KOR 417 SE K29HP-NHQ

8 29206746076 Lê Thị Phương Thảo KOR 417 SE K29NHB

9 29206734612 Nguyễn Thị Thêm KOR 417 SE K29NHB

10 28206700753 Võ Thị Kim Thoa KOR 417 SE K28NHB

11 29208163121 Tăng Oanh Thư KOR 417 SE K29NHT

12 29206765082 Lê Thị Thanh Thuận KOR 417 SE K29NHB

13 29206756076 Trương Hòa Bảo Trâm KOR 417 SE K29NHB

14 29216753348 Đặng Thùy Trâm KOR 417 SE K29NHB

15 28206700308 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân KOR 417 SE K28NHB

16 29206760617 Nguyễn Anh Trúc KOR 417 SE K29NHB

17 29206760619 Trần Thị Thu Trúc KOR 417 SE K29NHB

18 29204638424 Nguyễn Thị Ánh Tú KOR 417 SE K29NHB

19 29206558749 Trần Thị Tuyền KOR 417 SE K29NHB

20 29206754559 Nguyễn Thị Anh Tuyền KOR 417 SE K29NHB

21 29206758324 Phạm Thị Ngọc Ánh KOR 417 SG K29NHB

22 29206738023 Lê Thị Thái Bình KOR 417 SG K29NHB
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7/11

MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 305/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206757902 Quảng Tạ Nhã Đoan KOR 417 SG K29NHB

2 29204356454 Trần Thị Mỹ Duyên KOR 417 SG K29NHB

3 28206703211 Nguyễn Thị Hương Giang KOR 417 SG K28NHB

4 29206729273 Huỳnh Ngọc Thùy Giang KOR 417 SG K29NHB

5 29206754912 Lê Thị Minh Hằng KOR 417 SG K29NHB

6 28206503615 Phan Thị Thu Hiền KOR 417 SG K29NHB

7 29208162458 Võ Thị Quỳnh Hương KOR 417 SG K29NHB

8 29206755573 Lê Huỳnh Yến Loan KOR 417 SG K29NHB

9 29206727558 Trương Thị Vân Ly KOR 417 SG K29NHB

10 29206964635 Phan Thị Thảo Nguyên KOR 417 SG K29NHB

11 29206741439 Nguyễn Thị Ái Nhi KOR 417 SG K29NHB

12 29206755130 Nguyễn Ly Uyên Nhi KOR 417 SG K29NHB

13 29206762030 Trần Thị Tuyết Nhi KOR 417 SG K29NHB

14 29206744973 Hoàng Ngọc Nữ KOR 417 SG K29NHB

15 29206760286 Nguyễn Thị Như Quyên KOR 417 SG K29NHB

16 28206702060 Ngô Trúc Quỳnh KOR 417 SG K28NHB

17 29206725012 Nguyễn Duy Như Quỳnh KOR 417 SG K29NHB

18 29206760287 Huỳnh Phan Trúc Quỳnh KOR 417 SG K29NHB

19 29207257451 Nguyễn Hà Thu Sương KOR 417 SG K29NHB

20 28206704087 Lê Thị Hoài Thanh KOR 417 SG K28NHT

21 29206764830 Huỳnh Thị Thanh Thanh KOR 417 SG K29NHT

22 29206765556 Hoàng Thị Thu KOR 417 SG K29NHB

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



8/11

MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 308  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206751570 Nguyễn Thị Út Thương KOR 417 SG K29NHB

2 29206755507 Trịnh Hoài Thương KOR 417 SG K29NHB

3 29206757211 Ksor H' Thúy KOR 417 SG K29NHB

4 29206755809 Lê Thị Tiền KOR 417 SG K29NHB

5 29206649991 Lê Thị Thùy Trâm KOR 417 SG K29NHT

6 29206757765 Phạm Bảo Trân KOR 417 SG K29NHB

7 29206248194 Nguyễn Thị Ngọc Trinh KOR 417 SG K29NHB

8 29206760556 Trương Thị Anh Trinh KOR 417 SG K29NHB

9 29206731814 Thái Thị Thanh Trúc KOR 417 SG K29NHB

10 28206705985 Trương Thị Uyên KOR 417 SG K28NHB

11 29206759211 Nguyễn Thị Thảo Uyên KOR 417 SG K29NHB

12 28206752710 Nguyễn Phạm Nhật Vi KOR 417 SG K28NHB

13 29208162864 Nguyễn Ngọc Vy KOR 417 SG K29NHB

14 29206239734 Huỳnh Thị Mỹ Xuyên KOR 417 SG K29NHB

15 29204351491 Cao Thị Như Ý KOR 417 SG K29NHB

16 29204645546 Nguyễn Thị Mỹ Yến KOR 417 SG K29NHB

17 29206749141 Nguyễn Thị Quang Anh KOR 417 SI K29NHT

18 29206737111 Nguyễn Thị Ngọc Ánh KOR 417 SI K29NHT

19 30206550555 Võ Thị Thanh Diệu KOR 417 SI K30NHB

20 30206732967 Nguyễn Thị Hồng Diệu KOR 417 SI K30NHB

21 29206548488 Trần Thị Dung KOR 417 SI K29NHT

22 28211101108 Hồ Tấn Dũng KOR 417 SI K29NHD

23 29206741846 Nguyễn Thị Thu Giang KOR 417 SI K29NHT
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NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



9/11

MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 316/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204637285 Nguyễn Thị Thúy Hằng KOR 417 SI K29NHT

2 28206522199 Trương Thu Hảo KOR 417 SI K28NHB

3 30206759209 Nguyễn Ái Khanh KOR 417 SI K30NHB

4 30204622871 Nguyễn Thị Kiều KOR 417 SI K30NHB

5 29206754952 Hồ Thị Mỹ Liên KOR 417 SI K29NHT

6 30206144362 Bùi Thị Phương Linh KOR 417 SI K30NHB

7 29204761634 Nguyễn Phan Thiên Lộc KOR 417 SI K29NHT

8 29206765804 Hoàng Thị Khánh My KOR 417 SI K29NHB

9 29206765752 Trần Kim Ngân KOR 417 SI K29NHT

10 29206755576 Võ Lưu Ngọc KOR 417 SI K29NHT

11 29208052103 Nguyễn Thị Thư Ngọc KOR 417 SI K29NHT

12 29206739692 Nguyễn Thị Thanh Nguyên KOR 417 SI K29NHT

13 29206726012 Nguyễn Thị Phương Nhi KOR 417 SI K29NHT

14 29206737657 Tăng Lê Lan Nhi KOR 417 SI K29NHT

15 30206754963 Trần Bảo Như KOR 417 SI K30NHB

16 29206740635 Huỳnh Ngọc Uyên Ny KOR 417 SI K29NHT

17 28206752579 Lương Huệ Phương KOR 417 SI K28CLC-NHD

18 29206764768 Đặng Phạm Phương Thảo KOR 417 SI K29NHT

19 29207329852 Nguyễn Thị Thu Thảo KOR 417 SI K29NHT

20 30207141310 Phan Thị Thanh Thảo KOR 417 SI K30NHB

21 29207234952 Nguyễn Thị Thoa KOR 417 SI K29NHT

22 29206760235 Lê Thị Anh Thư KOR 417 SI K29NHB

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



10/11

MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 316/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204556898 Hồ Thị Hiền Thục KOR 417 SI K29NHT

2 29206756965 Nguyễn Thu Thương KOR 417 SI K29NHT

3 29206742495 Nguyễn Phương Thúy KOR 417 SI K29NHT

4 29206758783 Nguyễn Thị Quỳnh Trang KOR 417 SI K29NHB

5 28216704189 Tôn Thị Út Trinh KOR 417 SI K28NHB

6 29206120396 Nguyễn Thị Tuyết Vân KOR 417 SI K29NHT

7 29206752387 Nguyễn Thị Ngọc Anh KOR 417 SK K29NHD

8 29206759011 Hà Thị Lý Anh KOR 417 SK K29NHD

9 29206759348 Bùi Thị Phương Anh KOR 417 SK K29NHD

10 29206753302 Vương Thị Trà Giang KOR 417 SK K29NHD

11 29206740815 Nguyễn Thị Ngọc Hân KOR 417 SK K29NHD

12 29206731785 Lê Minh Hằng KOR 417 SK K29NHD

13 29206743603 Ngô Thị Minh Hậu KOR 417 SK K29NHD

14 29206739155 Phạm Thị Thu Hiền KOR 417 SK K29NHD

15 29206700064 Nguyễn Thị Thương Huyền KOR 417 SK K29NHD

16 29206727441 Nguyễn Thị Thanh Huyền KOR 417 SK K29NHB

17 29206764565 Phạm Thị Hoài Khân KOR 417 SK K29NHD

18 29206961121 Võ Thị Mỹ Lộc KOR 417 SK K29NHB

19 29206753775 Nguyễn Thị Hoàng My KOR 417 SK K29NHD

20 29206741296 Võ Thị Thu Nga KOR 417 SK K29NHD

21 29206556976 Lê Huỳnh Uyên Nhi KOR 417 SK K29NHD NỢ HP

22 29206558628 Trần Đặng Yến Nhi KOR 417 SK K29NHD

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 417 (SA-SC-SE-SG-SI-SK) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luyện Thi Năng Lực Tiếng Hàn 1 (Đọc - Viết) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206751121 Ngô Nguyễn Yến Nhi KOR 417 SK K29NHD

2 29206762032 Vương Thị Yến Nhi KOR 417 SK K29NHD

3 29206748098 Trần Thị Nhung KOR 417 SK K29NHT

4 29206757768 Phan Thị Hoàng Oanh KOR 417 SK K29NHD

5 29206759013 Lê Trần Như Quỳnh KOR 417 SK K29NHD

6 28216735929 Đoàn Duy Tấn KOR 417 SK K28NHD

7 29206740375 Phan Thị Thúy KOR 417 SK K29NHD

8 30206727902 Nguyễn Thị Triều Tiên KOR 417 SK K30NHT

9 29206557610 Lê Thị Trâm KOR 417 SK K29NHD

10 29206741435 Nguyễn Thị Bảo Trâm KOR 417 SK K29NHD

11 30206727628 Lê Thị Bảo Trâm KOR 417 SK K30NHB

12 29206726263 Nguyễn Gia Bảo Trân KOR 417 SK K29NHD

13 28206740096 Trương Thị Kiều Trang KOR 417 SK K28NHD

14 29206760620 Nguyễn Thị Thanh Tú KOR 417 SK K29NHT

15 29206760621 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KOR 417 SK K29NHD

16 29206725771 Nguyễn Thị Phương Uyên KOR 417 SK K29NHD

17 29206761095 Cao Hải Uyên KOR 417 SK K29NHD

18 29204646876 Nguyễn Thị Cẩm Vân KOR 417 SK K29NHT

19 29206255036 Phạm Thị Tường Vân KOR 417 SK K29NHD

20 29208120475 Lê Thị Thúy Vân KOR 417 SK K29NHD

21 30206726405 Ngô Lê Thanh Vân KOR 417 SK K30NHT

22 29206754807 Võ Thị Tường Vi KOR 417 SK K29NHD

23 29206737466 Nguyễn Ngọc Thảo Vy KOR 417 SK K29NHD

24 29206759422 Huỳnh Thị Ý Ý KOR 417 SK K29NHD

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


